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WATER CLEAR REFINED JOJOBA OIL 
 

1. Giới thiệu:  
- Được chiết xuất từ dầu Jojoba tự nhiên vàng, sản phẩm này hoàn toàn “Trong nước 

và “Hoàn toàn khử mùi ” đã đạt được sự đánh giá cao trên thế giới bởi Bộ phận kỹ 
thuật của phòng thí nghiệm mỹ phẩm. 

- Nó được sản xuất thông qua một quá trình tinh chế vật lý nghiêm ngặt và đặc biệt 
của riêng mình .Nhà máy lọc dầu  Eco Oil Argentina đã đạt được thành phẩm hoàn 
toàn đáng tin cậy cho các thông số nhất quán và ổn định khó có đối thủ nào so sánh 
được. 

- Màu được loại bỏ bằng đất tẩy trắng và quá trình lọc. Khử mùi được tiến hành trong 
điều kiện chân không và  được giữ ở thời gian và nhiệt độ nhất định, mà không thay 
đổi các este dạng lỏng. Do đó, mùi đặc trưng của dầu jojoba bị loại bỏ và màu sắc 
gần như màu trắng nước. 

2. Thành phần:  
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil 

3. Xuất xứ: Argentina 

4. Trạng thái:  

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Chất lỏng , gần như màu trắng nước 
Chỉ số khúc xạ (20 ºC) 1.4662 
Chỉ số iốt  83,6 
Chỉ số xà phòng hóa (mg KOH / g)  91,5 
Vật chất không xà phòng hóa (g / 100 g) Tối đa 49,9% 
Chỉ số axit (mg KOH / g)  Tối đa 1 
Chỉ số peroxide (meq.O2 / kg) Tối đa 2 
Màu theo thang điểm Gardner 1 
Trọng lượng riêng 20/4 ºC 0,8657 
Axit myristic (C 14: 0) < 0.1% 
Axit palmitic (C 16: 0) < 0.1% 
Axit Margaric (C 17: 0) < 0.1% 
Axit oleic (C 18: 1) < 10.8% 
Axit gadoleic (C 20: 1) < 7.17% 
Axit behenic (C 22: 0) < 0.2% 
Axit Nervonic (C 24: 1) < 1.1% 
Axit palmitoleic (C 16: 1) < 0.3 % 
 



TÀI LIỆU KỸ THUẬT   

  
   

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ 
  

SỐ 10-12 TRUNG LANG, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 

5. Công dụng: 
 Trong chăm sóc da 

 Kem dưỡng ẩm: Dầu jojoba hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời. 
Nó cung cấp dưỡng ẩm tốt nhất cho da, cấp độ ẩm đầy đủ mà không làm bít 
lỗ chân lông trên da. Nó phù hợp cho tất cả các loại da. Vì vậy, ở da dầu hoặc 
da hỗn hợp, nó kiểm soát việc sản xuất dầu dư thừa của các tuyến dầu và ở da 
khô, nó đáp ứng đủ lượng ẩm yêu cầu. 

 Điều trị nếp nhăn: Dầu jojoba có hiệu quả trong việc giảm sự xuất hiện của 
các nếp nhăn. Nó rất giàu vitamin E là thế  mạnh trong việc loại bỏ các gốc 
tự do gây lão hóa da. Liên tục sử dụng Dầu jojoba có thể làm giảm đường 
nhăn và nếp nhăn lên đến 25%. 

 Điều trị khuyết điểm trên da: Dầu jojoba có thể làm giảm viêm da và có khả 
năng tiêu diệt một số vi khuẩn trên da. Vì lý do này, nó được sử dụng để điều 
trị mụn trứng cá. Các đặc tính chống viêm của nó có thể được sử dụng để 
điều trị các tình trạng da khác nhau như bệnh chàm và bệnh vẩy nến khi da bị 
viêm. 

 Chất làm mềm  da chân: Thường xuyên thoa dầu jojoba lên bàn chân sẽ ngăn 
ngừa nứt gót chân và giữ cho bàn chân mịn màng. 

 Trong chăm sóc tóc: 
Tóc gãy: Dầu jojoba có thể được sử dụng như một biện pháp ngăn ngừa tóc 
gãy rụng. Nó khóa ẩm và bảo vệ lớp biểu bì của tóc. Nó làm khỏe tóc chống 
lại tác hại từ các công cụ tạo kiểu và ánh sáng mặt trời. Nó cũng giúp ngăn 
ngừa tóc chẻ ngọn. 
Tóc xoăn: Tóc xoăn là kết quả của tóc khô. Dầu jojoba có chất làm mềm và 
dưỡng ẩm tuyệt vời đặc tính làm cho nó có giá trị trong việc điều trị tóc khô.  
Nó làm ẩm toàn bộ nang tóc và chống hư hại cho tóc. Bên cạnh đó nó chống 
lại gàu và tăng sức mạnh cho chân tóc. 

 Chất làm mềm, Tái tạo da, Chất dưỡng, Chất dưỡng ẩm, Chất làm bóng, Làm 
mềm tóc. 

6. Ứng dụng: 
- Dầu jojobar được sử dụng trong Mỹ phẩm tạo màu, 
- Chăm sóc tóc, Chăm sóc em bé, Chăm sóc da,   
- Sản phẩm chống nắng, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên 

7.    Hàm lượng sử dụng: 

1-10%, tùy sản phẩm có thể sử dụng nhiều hơn. 
8. Hướng dẫn đóng gói bảo quản: 
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Giữ bao bì kín. Bảo quản nơi khô  ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Tránh đóng 
băng. 

Hạn sử dụng: 18 tháng. 


